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	VĂN BẢN: LẶNG LẼ SA PA – NGUYỄN THÀNH LONG

	Hoạt động 1: Học sinh đọc sách giáo khoa và tài liệu ngoài về tác giả, tác phẩm
	1. Học sinh tìm hiểu những nét chính về tác giả và hoàn cảnh sáng tác truyện “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.
SGK/188
2. Học sinh tìm hiểu ý nghĩa nhan đề của văn bản
Lặng lẽ (âm thầm) + Sa Pa (cảnh đẹp quê hương, nơi để nghỉ ngơi, du lịch)  Ca ngợi vẻ đẹp và ý nghĩa những công việc cống hiến thầm lặng của những con người nơi Sa Pa.
3. Học sinh đọc văn bản và tìm hiểu những từ khó.
- Tìm hiểu từ khó: Sa Pa, vật lý địa cầu, tam thất (SGK/188)
· Tìm hiểu khái quát văn bản
+ Trong truyện có mấy nhân vật? Ngôi kể? Liệt kê trình tự các sự việc.
+ Tóm tắt văn bản theo trình tự các sự viêc vừa tìm.
+ Tình huống truyện là gì? Nêu tình huống truyện của văn bản.
· Tình huống truyện: là sự kiện, là hoàn cảnh, tình thế đặc biệt của câu chuyện. Đó là tình huống chứa đựng những mâu thuẫn, những điều “bất thường” éo le, nghịch lý trong cuộc sống thường ngày của nhân vật. Từ đó tạo nên một hoàn cảnh, tình thế cho nhân vật, bắt buộc nhân vật phải có sự lựa chọn, thể hiện rõ tư tưởng, tâm lý, hành động của nhân vật.
 
· Tình huống truyện trong “Lặng lẽ Sa Pa”: Cuộc gặp gỡ ngắn ngũi, tình cờ của những con người trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600 m.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phân tích từng nhân vật và tìm hiểu giá trị nghệ thuật của tác phẩm
	1. Nhân vật anh thanh niên
· Tìm hiểu hoàn cảnh sống công việc của anh thanh niên.
· Tìm hiểu nhân vật anh thanh niên trong cuộc sống, trong công việc qua hành động, cử chỉ, lời nói, thái độ.
· Từ đó rút ra nhận xét về tính cách, phẩm chất của nhân vật.
 Lòng yêu nghề có tinh thần trách nhiệm với công việc.
 Biết sắp xếp cuộc sống một cách khoa học.
 Sự chân thành, cởi mở và lòng hiếu khách.
 Sự khiêm tốn, thành thật
2. Nhân vật ông hoạ sĩ
Qua cái nhìn của ông hoạ sĩ về người thanh niên, ông nhận ra giá trị của nghệ thuật và giá trị của cuộc đời?
 Giá trị của nghệ thuật: nghệ thuật phải bắt nguồn từ cuộc sống. Nghệ thuật phải làm sống dậy những giá trị bên trong của con người mà người xem hiểu được nó.
 Giá trị cuộc sống: Sự cống hiến âm thầm cao cả của tuổi trẻ trên mảnh đất quê hương mình.
3. Nhân vật cô kỹ sư
Im lặng, quan sát và lắng nghe, cảm nhận nhân vật anh thanh niên để từ đó để lại trong cô những cảm xúc hàm ơn khó tả. Cô nhận ra định hướng đúng đắn cho cuộc đời.
4. Nghệ thuật
· Cách kể chuyện, cách đặt tên nhân vật.
· Tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm và nghị luận.

	Hoạt động 3: Kiểm tra đánh giá quá trình tự học.
	· Nhân vật nào để lại ấn tượng trong em sau khi tìm hiểu văn bản? Vì sao? Hãy viết câu trả lời bằng đoạn văn ngắn từ 10-12 câu.

	
	ÔN TẬP VĂN BẢN THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI HKI

	Hoạt động 1: Học sinh đọc sách giáo khoa và thực hiện những yêu cầu




	1.  Lập bảng thống kê tác phẩm thơ và truyện hiện đại Việt Nam đã học trong sách Ngữ Văn – HKI theo mẫu dưới đây vào vở
	STT
	Tên bài thơ
	Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…



2. Học sinh nắm được đặc trưng thể loại, chi tiết, nội dung của mỗi văn bản.
· Thơ
+ Thể thơ
+ Ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu, các biện pháp nghệ thuật…
+ Ý nghĩa nhan đề
· Truyện
+ Tình huống truyện
+ Ngôi kể, tác dụng
+ Nhân vật
+ Nghệ thuật tự sự
+ Ý nghĩa nhan đề

	Hoạt động 2: So sánh bài làm của mình với kết quả bên. Đánh giá, rút kinh nghiệm































































































	· Thơ hiện đại Việt Nam
	STT
	Tên bài thơ
	Tác giả
	Năm sáng tác
	Thể thơ
	Tóm tắt nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	1
	Đồng chí
	Chính Hữu
	1948
(Kháng chiến chống Pháp)
	Tự do
	Bài thơ ca ngợi tình đồng chí, đồng đội sâu sắc, thiêng liêng của những người lính trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.
	Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tổ hiện thực và lãng mạn.
Hình ảnh thơ giản dị mà giàu sức khái quát.
Ngôn ngữ thơ hàm súc, cô đọng, giàu sức biểu cảm.


	2
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	Phạm Tiến Duật
	1969
(Kháng chiến chống Mỹ)
	Tự do
	Khắc họa hình ảnh của những người lính lái xe ở Trường Sơn với tư thế ung dung hiên ngang, tinh thần dũng cảm, bất chấp khó khăn cùng niềm lạc quan của tuổi trẻ và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam.
	Giọng thơ ngang tàn, nghịch ngợm, rất gần với lời văn xuôi, lời đối thoại, lời nói thường ngày nhưng vẫn thú vị và giàu chất thơ.
Hình ảnh thơ độc đáo, đặc sắc.


	3
	Đoàn thuyền đánh cá
	Huy Cận
	1958
(Miền Bắc xây dựng XHCN)
	Tự do
	Khắc họa nhiều hình ảnh đẹp tráng lệ thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người lao động, bộc lộ niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống.
	Cảm hứng vũ trụ, cảm hứng lãng mạn.
Bài thơ có nhiều sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh bằng liên tưởng, tưởng tượng phong phú, độc đáo; có âm hưởng khỏe khoắn, hào hùng, lạc quan.

	4
	Bếp lửa
	Bằng Việt
	1963
(Kháng chiến chống Mỹ)
	Tự do
	Bài thơ là những hồi tưởng và suy ngẫm của người cháu đã trưởng thành, nhớ lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà và tình bà cháu. Qua đó, bộc lộ những tình cảm sâu nặng đối với gia đình, quê hương, đất nước.

	Kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm và miêu tả, tự sự và bình luận.
Giọng điệu tâm tình, thiết tha, tự nhiên, chân thành.
Sáng tạo hình ảnh bếp lửa – hình ảnh vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng.


· Truyện hiện đại Việt Nam
	Tác phẩm - Tác giả
	Thể loại và PTBĐ
	Năm sáng tác
	Nội dung
	Nghệ thuật

	Làng- Kim Lân
	-Truyện ngắn
- Tự sự, miêu tả, biểu cảm
	- Năm 1947. Thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Tác phẩm được rút từ tập truyện cùng tên của Kim Lân
	Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người nông dân.
	Xây dựng cốt truyện tâm lí, tình huống truyện đặc sắc; miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế; ngôn ngữ nhân vật sinh động, giàu tính khẩu ngữ, thể hiện cá tính của nhân vật; cách trần thuật linh hoạt, tự nhiên.

	Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long
	- Truyện ngắn
- Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận.
	- Sáng tác năm 1970, là kết quả của chuyến thực tế ở Lào Cai của tác giả, khi miền Bắc tiến lên xây dựng CNXH, xây dựng cuộc sống mới. Rút từ tập truyện “Giữa trong xanh” (1972).
	Cuộc gặp gỡ tình cờ của ông hoạ sĩ, cô kĩ sư mới ra trường với người thanh niên làm việc một mình tại trạm khí tượng trên núi cao Sa Pa. Qua đó, truyện ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến sức mình cho đất nước.
	Truyện xây dựng tình huống hợp lí, cách kể chuyện hợp lí, tự nhiên; miêu tả nhân vật từ nhiều điểm nhìn; ngôn ngữ chân thực giàu chất thơ và chất hoạ; có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với bình




	Hoạt động 3: Học sinh nắm được đặc trưng của thể loại, ý nghĩa nhan đề
	· “Làng” – Kim Lân
· Tình huống truyện thể hiện tình yêu làng yêu nước của nhân vật ông Hai là khi ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây làm Việt Gian.
· Ngôi kể: thứ 3 – Tác dụng: Không gian truyện được mở rộng, tăng tính khách quan.
· Ý nghĩa nhan đề: Đặt tên truyện là “Làng” vì truyện đã khai thác một tình cảm bao trùm phổ biến trong con người thời kì kháng chiến chống Pháp: Tình cảm yêu làng, yêu nước. Tình cảm đó không chỉ của riêng ông Hai, của làng chợ Dầu mà còn là tình cảm chung của những người dân Việt Nam.
· Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long
· Tình huống truyện: Cuộc gặp gỡ tình cờ, ngắn ngủi giữa những con người trên đỉnh núi Yên Sơn cao 2600 m.
· Ngôi kể: thứ 3 qua điểm nhìn và tâm trạng của nhân vật ông họa sĩ – Tác dụng: Không gian truyện được mở rộng, tăng tính khách quan.
· Ý nghĩa nhan đề: Đặt tên truyện là “Lặng lẽ Sa Pa” tác giả muốn thông qua việc viết về một nơi yên tĩnh, nghỉ mát nổi tiếng để phản ánh sự cống hiến lặng lẽ, âm thầm của những con người đang hết lòng vì cuộc sống mới.
· Bếp lửa – Bằng Việt
· Ý nghĩa nhan đề: Bếp lửa là hình ảnh thân thuộc trong mỗi ngôi nhà ở làng quê Việt Nam, gợi hơi ấm gia đình, bàn tay tần tảo sớm hôm của người phụ nữ, người bà; gợi tình cảm gia đình ấm áp, tình bà cháu yêu thương. Bếp lửa trong bài thơ còn là biểu tượng cho cội nguồn gia đình, quê hương, đất nước; cho những gì gần gũi, thân thiết đối với tuổi thơ mỗi người có sức tỏa sáng, nâng đỡ tâm hồn con người trong suốt hành trình dài rộng của cuộc đời. Bếp lửa vừa là hình ảnh thực vừa là một hình tượng nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm.




